
NỘI TRÚ NGOẠI TRÚ Thứ 2 đến Thứ 6 Thứ 7 và Chủ Nhật

 TP. HỒ CHÍ MINH

1 BỆNH VIỆN TỪ DŨ 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM 028-40242829 * 24/7 24/7

- Chỉ Bảo lãnh viện phí nhập viện sanh 

(sanh thường/ sanh mổ) 

- Bệnh viện nhà nước_Có thu phí dịch vụ 

1,500,000 vnd

2 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG Số 128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP. HCM 02838558532	 * 24/7 24/7

- Chỉ Bảo lãnh viện phí nhập viện sanh 

(sanh thường/ sanh mổ) hoặc bệnh phụ 

khoa có chỉ định phẩu thuật nội trú

- Bệnh viện nhà nước_Có thu phí dịch vụ  

 2,000,000 vnd

3 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
Số 15 Võ Trần Chí, Xã Tân Kiên,Huyện Bình 

Chánh, TP. HCM
028-22536688 * *

 7h-11h00 (Phòng siêu nhân)

Chiều:13h00-16h

(Phòng Robbot)

Thứ 7: 

 7h-11h (Phòng siêu nhân 

hoặc Robbot) 

Chủ nhật: Nghỉ

Bệnh viện nhà nước

4 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH
781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong ND, P.12, Q.10 , 

TP. HCM
028-38632554 *

 7h-11h30

Chiều:13h30-17h

Thứ 7: 

 7h30-11h30 

 13h30-17h

Chủ nhật: 7h-11h

5 BỆNH VIỆN HỒNG ĐỨC 32/2 Thống Nhất, P. 10, Gò Vấp, TP. HCM 028-39893594 * Từ 7h30-16h

Thứ 7: 

 7h30-16h00

Chủ nhật: Nghỉ

6 BỆNH VIỆN HỒNG ĐỨC II
 259 Đường An Phú Đông 03, KP5, Phường An 

Phú Đông, Quận 12, TP. HCM
028.3996 9999 * * 24/7 24/7

7 BỆNH VIỆN TRIỀU AN
425 Kinh Dương Vương, P.  An Lạc, Q. Bình Tân, 

TP. HCM
028-37509999 *  7h30-11h30 Chiều:13h30-16h

Thứ 7: 

 7h30-11h30

Chủ nhật: Nghỉ

8 BỆNH VIỆN PHÁP VIỆT (FV) 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận7, TP. 028-54113333 * Từ 6h -18h Từ 6h -18h

9 BỆNH VIỆN MINH ANH
36 Đường 1B, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. 

HCM
028-62600848 * *

Sáng 7h -11h30 

Chiều 13h30-16h
Nghỉ

10 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ SÀI GÒN
60-60A Phan Xích Long, P. 1, Q. Phú Nhuận, TP. 

HCM
028-39902468 * *

 7h -11h30 Chiều:12h30-

16h00

Thứ 7:

Sáng: 7h -11h30

Chủ nhật: Nghỉ

11 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY (CIH)
Số 03 đường 17A, Bình Trị Đông B, Quận Tân 

Bình, TP. HCM
028-62803333 * * Ngoại trú: 24/7

Nội trú: 8h-17h

Ngoại trú: 24/7

Nội trú: 

Thứ 7: 8h-12h

Chủ nhật: Nghỉ

12 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN MÊKÔNG 243A Hoàng Văn Thụ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. HCM 028-38442988 *  7h30 -12h Chiều:13h -16h30 Nghỉ
Có thu phí dịch vụ 5%/ số tiền bảo lãnh

13
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

CENTRAL PARK

720A Điện Biên Phủ, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. 

HCM
028-36221166 * * 24/7 24/7

14
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI 

GÒN

Số 88, đường số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. HCM
028-54292826 * *

 7h30 - 12h00

 13h30 - 17h00

Thứ 7:

 7h30 - 12h00

 13h30 - 17h00

Chủ nhật: Nghỉ

15 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ MỸ (AIH)
Số 6, đường Bắc Nam 3, Phường An Phú, Quận 2, 

TP. HCM
028-39109999 * *

Từ: 8h – 17h
Thứ 7:

8h - 12h

Chủ nhật: Nghỉ

16
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM – 

CƠ SỞ 1
215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM 028 3855 4269 * * Từ 7h30 - 16h30

Thứ 7: 

7h - 11h30

Chủ nhật: Nghỉ

- Bệnh viện nhà nước

- Có chi trả phí dịch vụ BLVP:

*Ngoại trú: 150.000 vnd/ hồ sơ

*Nội trú: 

Dưới 100 triệu: 300.000 vnd/ hồ sơ

Từ 100 triệu trở lên: 500.000 vnd/ hồ sơ 

17
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM – 

CƠ SỞ 3

221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM 
028 3842 0070  * * Từ 7h30 - 16h30

Thứ 7: 

7h - 11h30

Chủ nhật: Nghỉ

- Bệnh viện nhà nước

- Có chi trả phí dịch vụ BLVP:

*Ngoại trú: 150.000 vnd/ hồ sơ

*Nội trú: 

Dưới 100 triệu: 300.000 vnd/ hồ sơ

Từ 100 triệu trở lên: 500.000 vnd/ hồ sơ 

18
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM – 

CƠ SỞ 2

201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. 

HCM 
028 38570757 * * Từ 7h30 - 16h30

Thứ 7:

7h - 11h30

Chủ nhật: Nghỉ

- Bệnh viện nhà nước

- Có chi trả phí dịch vụ BLVP:

*Ngoại trú: 150.000 vnd/ hồ sơ

*Nội trú: 

Dưới 100 triệu: 300.000 vnd/ hồ sơ

Từ 100 triệu trở lên: 500.000 vnd/ hồ sơ 

19 BỆNH VIỆN GIA AN 115
Số 05, đường 17A, Khu phố 11, P. Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, TP. HCM
028-6288 5886 * *

 7h00-12h00

 13h00-16h00

Thứ 7: 

 7h00-12h00

 13h00-16h00

Chủ nhật: Nghỉ

20 BỆNH VIỆN QT HOÀN MỸ THỦ ĐỨC
241 Quốc lộ 1K, P. Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. 

HCM
028-7306 2062 * *  07h00-11h30

Chiều:12h30-16h00

Thứ 7: 

 07h00-11gh30

 12h30-16h00

Chủ nhật: Nghỉ

21 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HCM 2B Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM 0287-102 6789 * * Từ 7h00-17h00

Thứ 7:

7h - 17h00

Chủ nhật: Nghỉ

22 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ SÀI GÒN
171/3 Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. 

HCM   
0286-260 1100 * *

Sáng 7h00 - 11h30 Chiều 

12h30 - 16h00

Thứ 7:

Sáng 7h00 - 11h30 Chiều 

12h30 - 16h00

Chủ nhật: Nghỉ

23 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ SÀI GÒN ITO
305 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. 

HCM
0283 99 1203 * *

Sáng từ: 7h – 11h

Chiều từ 13h -16h

Thứ 7: 

 7h30-16h00

Chủ nhật: Nghỉ

24 BỆNH VIỆN SÀI GÒN ITO PHÚ NHUẬN
140C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM
0283 99 1203 * *

Sáng từ: 7h – 11h

Chiều từ 13h -16h

Thứ 7: 

Sáng từ: 7h – 11h

Chiều từ 13h -16h

Chủ nhật: Nghỉ

25
BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ HOÀN MỸ SÀI 

GÒN
27 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM 028 3935 0999 * *

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h - 17h

Thứ 7:

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h - 17h

Chủ nhật: Nghỉ

26 BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA ĐỊNH
425-427-429 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận 

Bình Thạnh, TP. HCM
0985 08 26 48 * *

Sáng: 7h30 - 12h

Chiều: 13h - 16h30

Thứ 7:

Sáng: 7h30 - 12h

Chiều: 13h - 16h30

Chủ nhật: Nghỉ

27
BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM 

MẶT SÀI GÒN 

1256 – 1258 Võ Văn Kiệt, Phường 10, Quận 5, Tp. 

Hồ Chí Minh 
028 3856 7479 * * 8h - 20h 

Thứ 7: 8h - 20h 

Chủ Nhật: 8h - 17h

28
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUẬN MỸ SÀI 

GÒN
4A Hoàng Việt, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM 028-38119783 *

Sáng:7h -11h30

 Chiều:12h30 -16h

Thứ 7:

 7h -11h30 Chiều:12h30 -

16h30

Chủ nhật: 7h-12h

29 PHÒNG KHÁM DIAG 414 - 420 Cao Thắng nối dài, P.12, Q.10, TP. HCM 028-39255610 *  7h30 -11h Chiều:13h30 -16h

Thứ 7:

 7h30 -11h Chiều:13h30 -

16h

Chủ nhật: Nghỉ

30 PHÒNG KHÁM VIGOR 102A Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. HCM 028-39115315 * Từ 7h30-19h
Thứ 7:7h30-19h

Chủ nhật: 7h30-11h30

HỆ THỐNG DỊCH VỤ Y TẾ THANH TOÁN TRỰC TIẾP

(Cập nhật đến ngày 04/2024)

*Lưu ý:

- Dịch vụ bảo lãnh viện phí áp dụng 24/7 (không bao gồm các ngày Lễ, Tết); 

- Bảo lãnh viện phí không áp dụng đối với các trường hợp: đồng bảo hiểm, điều trị tai nạn, cấp cứu;

- Một số Bệnh viện/phòng khám có thể đề nghị tạm ứng. BỆNH VIỆN/PHÒNG KHÁM sẽ hoàn lại tiền tạm ứng khi khách hàng xuất viện nếu nhận được xác nhận bảo lãnh viện phí từ Generali.

- Một số Bệnh viện/Phòng khám có thu phí dịch vụ y tế khi thực hiện Bảo lãnh

- Không áp dụng bảo lãnh viện phí đối với các hợp đồng đang trong thời gian gia hạn đóng phí/tái tục hợp đồng

STT TÊN CƠ SỞ Y TẾ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 
PHẠM VI BLVP THỜI GIAN 

GHI CHÚ

# Internal



31 PHÒNG KHÁM YERSIN 10 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP. HCM 028-39336688 * Từ 7h30-17h
Thứ 7:7h30-17h

Chủ nhật: Nghỉ

32
PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE 

NVT

135A Nguyễn Văn Trỗi, P. 12, Q. Phú Nhuận, TP. 

HCM
028-91024545 * Từ 8h-17h

Thứ 7:8h-17h

Chủ nhật: 8h-17h

33
PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE 

ĐTH

20-20Bis 22 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao,  

Quận 1, TP. HCM
028-91024545 * Từ 8h-17h

Thứ 7:8h-17h

Chủ nhật: 8h-17h

34
PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE 

PMH

1056 Nguyễn Văn Linh, Sky Garden 1, Phú Mỹ 

Hưng , Quận 7, TP. HCM
028-91024545 * Từ 8h-17h

Thứ 7:8h-17h

Chủ nhật: 8h-17h

35
PHÒNG KHÁM VICTORIA HEALTHCARE 

LĐC
39 Lương Định Của, P. Bình An, Quận 2, TP. HCM 028-91024545 * Từ 8h-17h

Thứ 7:8h-17h

Chủ nhật: 8h-17h

36 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGỌC MINH
22 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP. 

HCM
028-62643637 * Từ 6h-20h

Thứ 7: 6h-20h

Chủ nhật: 6h-12h

37 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC 829-829 A đường 3/2, Phường 7, Q. 11, TP. HCM 028-39557999 *

Sáng:

7h -11h30

Chiều:13h-16h30

Thứ 7:

 7h -11h30 Chiều:13h -

16h30

Chủ nhật: Nghỉ

38 PHÒNG KHÁM ĐẠI HỌC Y DƯỢC I Số 525/7-9 Sư Vạn Hạnh, P.12, Quận 10, TP. HCM 18006023 *

Sáng:

7h30-12h

Chiều:13h-16h30

Thứ 7:8h-12h

Chủ nhật: Nghỉ

39 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỮU NGHỊ 501-503 Nguyễn Oanh, P. 17, Q. Gò Vấp, TP. HCM 028-38953238 * Từ 7h-20h
Thứ 7: 7h-20h

Chủ nhật: 7h-11h30
Không bảo lãnh thuốc ngoại trú

40
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

SÀI GÒN 
2-2 Bis Trần Cao Vân, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM 028-35203388 * Từ 8h-17h

Thứ 7: 8h-17h

Chủ nhật: Nghỉ

41 PHÒNG KHÁM CAREPLUS Quận 7
Lầu 2 Crescent Plaza, 105 Tôn Dật Tiên, P. Tân 

Phú, Q, 7, TP. HCM
028-73080088 * Từ 8h-20h

Thứ 7: 8h-17h

Chủ nhật: 8h-12h

Không bảo lãnh thuốc ngoại trú do đang 

chuyển giao nhà thuốc.

42 PHÒNG KHÁM CAREPLUS Tân Bình 107 Tân Hải, P13, Q, Tân Bình, TP. HCM 028-73003223 * Từ 8h-20h
Thứ 7: 8h-17h

Chủ nhật: 8h-12h

Không bảo lãnh thuốc ngoại trú do đang 

chuyển giao nhà thuốc.

43 PHÒNG KHÁM CAREPLUS Quận 1
66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 

1, TP. HCM
028-73054668 * Từ 8h-20h

Thứ 7: 8h-17h

Chủ nhật: Nghỉ

Không bảo lãnh thuốc ngoại trú do đang 

chuyển giao nhà thuốc.

44 PHÒNG KHÁM SIM MEDICAL CENTER

RS05-SH02, RS07-SH01 Richstar Residence, 239-

241 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, 

TP. HCM

1900252535 * Từ 7h30-21h Từ 7h30-21h

45 PHÒNG KHÁM SIHG

Số 7, Đường nội khu Garden Plaza 1, Khu phố 

Garden Plaza 1, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. 

HCM

028-5417 1711    * Từ 8h00 - 17h00
Thứ 7: 8h-17h

Chủ nhật: Nghỉ

46
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH – 

SMART CLINIC - QUẬN 1

Phòng 12, Tầng 1, Khu bán lẻ của Tòa nhà MPlaza 

Saigon, Số 39, LÊ Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. 

HCM

028-38409651 * Từ 8h00 - 22h00 Từ 8h00 - 22h00

47
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH – 

SMART CLINIC - TP. THỦ ĐỨC

Tầng trệt – tầng 3 và tầng 4, tòa nhà WORC@Q2, 

21 Võ Trường Toản, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức,  

TP. HCM

028-38409651 * Từ 8h00 - 22h00 Từ 8h00 - 22h00

48
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA JIO HEALTH – 

SMART CLINIC - Q. TÂN BÌNH

Tầng trệt, tòa nhà Republic Plaza, 18E Cộng Hòa, 

Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM
028-38409651 * Từ 8h00 - 22h00 Từ 8h00 - 22h00

49
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ 

GOLDEN HEALTHCARE

37 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Quận Tân Bình, TP. 

HCM
0369-031 818 *

 7:30 – 11:30

 13:00 – 17:00

Thứ 7: 

 7:30 – 11:30

 13:00 – 17:00

Chủ nhật: Nghỉ

50
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAIGON 

HEALTHCARE 
45 Thành Thái, P. 14, Q. 10, TP. HCM 098 226 4545 *

 7:00-11:30

 13:00-19:30

Thứ 7: 

 7:00-11:30

 13:00-19:30

Chủ nhật: Nghỉ

51 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DOCTOR KHOA 116 Gò Dầu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. HCM 028-71077777    * Từ 7h30-20h30 Từ 7h30-20h30

52 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ TIMEC
4449 Nguyễn Cửu Phú, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, 

TP. HCM
0879-115 115 *

Sáng 7h00 - 11h30 Chiều 

13h30 - 17h30

Thứ 7:

Sáng 7h00 - 11h30 

Chiều 13h30 - 17h30

Chủ nhật: Nghỉ

53 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BERNARD 1
201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3, TP. HCM
028 35352 468 * Từ 7h30 - 17h30

Thứ 7: 

Từ 7h30 - 17h30

Chủ nhật: Nghỉ

54
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BERNARD_22 

PDGIOT

22 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.  

HCM
028 35352468 * Từ 7h30 - 17h30

Thứ 7: 

Từ 7h30 - 17h30

Chủ nhật: Nghỉ

55 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA OLYMPUS GIA MỸ
33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình 

Thạnh, TP TP. HCM
(028) 3510 4846 * Từ  06h00- 19h00

Thứ 7: 

Từ  06h00- 19h00

Chủ nhật: 

Từ  06h00- 12h00

56 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MECCARE
578-580 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân, TP TP. HCM
 028 2253 7650 * Từ  07h00- 17h00

Thứ 7: 

Từ  07h00- 17h00

Chủ nhật: 

Từ  07h00- 11h00

57 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DIAMOND 181 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. TP. HCM 028 393 075 75 *
Sáng 7h30-11h30; Chiều 

13h00 -17h00

Thứ 7: 

Sáng 7h30-11h30; Chiều 

13h00 -17h00

Chủ nhật:  Nghỉ

58 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIÊN PHƯỚC
269 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TP. HCM
028 39307799    *

Sáng 7h30-11h30; Chiều 

13h00 -16h30

Thứ 7: 

Sáng 7h30-11h30; Chiều 

13h00 -16h30

Chủ nhật:  Nghỉ

59
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN 

MỸ SÀI GÒN

245 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 

TP. HCM.
028 3535 5460 *

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h - 16h

Thứ 7:

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều:13h - 16h.

Chủ nhật:  Nghỉ

60
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ DYM 

VIỆT NAM

Phòng B103, Tầng hầm 1, tòa nhà mPlaza Saigon, 

số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. 

HCM

028 3521 0170 * Từ 7h00 - 18h00
Thứ 7: 7h00 - 18h00

Chủ nhật: Nghỉ

61
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ IVY 

HEALTH

120 Nguyễn Trãi và 121/71 + 121/73 + 121/75 

đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, 

TP. HCM.

0899945315 * 8h00 AM - 20h00 PM

Thứ 7:

8h00 AM - 20h00 PM

Chủ nhật: Nghỉ

62 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT GIA
166 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, TP. 

HCM
028 39118485 	 *

 7h30 - 11h30

 13h - 16h30

- Saturday

 7h30 - 11h30

 13h - 16h30

- Chủ nhật: Nghỉ

63
PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP ECHO MEDI 

- QUẬN 7

1026 Nguyễn Văn Linh, khu phố Sky Graden I (R1-

1), Phường Tân Phong, Quận 7, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

028 7300 9801 * 07:00 - 21:00
Thứ bảy: 07:00 - 21:00

Chủ nhật: 07:00 - 15:00

64
PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP ECHO MEDI 

- TP. THỦ ĐỨC

46 Nguyễn Thị Định, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức, TP. HCM
028 7300 9802 * 07:00 - 21:00

Thứ bảy: 07:00 - 21:00

Chủ nhật: 07:00 - 15:00

65 PHÒNG KHÁM VIỆT MỸ
02 Hoàng Hoa Thám, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP. 

HCM
028-35102757 *  8h -11h Chiều:13h -17h

Thứ 7:

 8h -11h

Chiều:13h -17h

Chủ nhật: Nghỉ

66 PHÒNG KHÁM DHA HEALTHCARE
221 - 221 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
19001115 * 7h30 - 17h00

Thứ 7: 7h30 - 17h00

Chủ nhật: nghỉ

67 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIGO
296 Trần Não, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 

Thủ Đức, TP.HCM	
1800 2034	 *

68
HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG VÀ 

TIÊM CHỦNG 315
(*) Danh sách ở cuối file *

69 HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 315 (*) Danh sách ở cuối file *

70
HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM TIM MẠCH - 

TIỂU ĐƯỜNG 315
(*) Danh sách ở cuối file *

71 HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM MẮT 315 (*) Danh sách ở cuối file *

72 TRUNG TÂM NHA KHOA VẠN HẠNH I 159 Trần Quốc Thảo, P.9, Q.3 , TP. HCM 028-39318376 *
Sáng:8h -11h30

Chiều:13h30 -18h30

Thứ 7:

 8h -11h30 Chiều:13h30 -

18h30

Chủ nhật: Nghỉ

# Internal



73 NHA KHOA MINH KHAI
199 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, 

Q.1, TP. HCM

1800 2080

Hoặc: 

028-39253399 

*
 8h-12h

Chiều:13h-20h30

Thứ 7: 

 8h-12h

Chiều:13h-20h30

Chủ nhật: Nghỉ

74 NHA KHOA ÁNH SAO 2 Bis Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP. HCM 028-38226222 * Từ 8h30-18h30
Thứ 7: 8h30-16h

Chủ nhật: Nghỉ

75 NHA KHOA MỘT Số 51 Đường 3-2, P. 11, Q. 10, TP. HCM 028-39290909 *
 8h-12h

Chiều:13h30-20h30

Thứ 7:

 8h-12h Chiều:13h30-

20h30

Chủ nhật: Nghỉ

76 NHA KHOA SAIDO PHÚ NHUẬN
258 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Q. Phú Nhuận., 

TP. HCM
028-35074923 * Từ 8h-20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-12h

77 NHA KHOA SAIDO TÂN PHÚ
15 Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Q. Tân 

Phú, TP. HCM
028-66844849 * Từ 8h-20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-17h

78 NHA KHOA 3 THÁNG 2 Số 74 Đường 3-2, P. 12, Q. 10, TP. HCM 028-38627991 * Từ 8h30-19h30
Thứ 7: 8h30-19h30

Chủ nhật: 9h-16h

79 NHA KHOA SKY
375-377 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, TP. 

HCM
028-38112333 *

 8h-12h

Chiều:14h-19h

Thứ 7:

 8h-12h

Chiều:14h-19h

Chủ nhật: Nghỉ

80 NHA KHOA CỐNG QUỲNH 256 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM 028-39257063 *
 8h-12h

Chiều:13h30-19h30

Thứ 7:

 8h-12h Chiều:13h30-

19h30

Chủ nhật: 8h-12h

81 NHA KHOA VIỆT GIAO
71 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.  

HCM
028-62645759 *

 8h-12h

Chiều:13h30-19h30

Thứ 7:

 8h-12h Chiều:13h30-

19h30

Chủ nhật: 8h-12h

82 NHA KHOA SAKURA
69 (R4-14) Lê Văn Thêm, Hưng Phước 3, P. Tân 

Phong, Quận 7, TP. HCM 
028-54156868 *

 8h-12h

Chiều:14h-20h

Thứ 7:

 8h-12h

Chiều:14h-20h

Chủ nhật: 8h-12h

83 NHA KHOA LAN ANH HVB292
292 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM
028 3844 2838 * Từ 8h-20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật: Nghỉ

84 NHA KHOA LAN ANH HVB288
288/1 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM	
028 3991 8854 * Từ 8h-20h

Thứ 7: Từ 8h - 20h

Chủ nhật: Từ 8h-18h

85 NHA KHOA LAN ANH TDT149
149 Tôn Dật Tiên, khu Kênh Đào, P. Tân Phòng, 

Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. HCM
028 5412 1314 * Từ 8h-20h

Thứ 7: Từ 8h - 20h

Chủ nhật: Từ 8h-18h

86 NHA KHOA LAN ANH HHT130
130 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. 

HCM
028 5411 1616 * Từ 8h-20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật: Nghỉ

87 NHA KHOA LAN ANH NCT61
61 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 

2, TP. HCM
028 3636 1133 * Từ 8h-20h

Thứ 7: Từ 8h - 20h

Chủ nhật: Từ 8h-18h

88 NHA KHOA LAN ANH NCT11
11 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 

2, TP. HCM
028 3636 0555 * Từ 8h-20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

89 NHA KHOA HẢI ÂU 518 Phan Văn Trị , Phường 7 , Gò Vấp , TP. HCM 0902 289 739 * Từ 8h – 19h30 Từ 8h – 19h30

90 NHA KHOA KIM_ĐTH
33 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, 

TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

91 NHA KHOA KIM_CH
304 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. 

HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

92 NHA KHOA KIM_0302
396-398 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, 

TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

93 NHA KHOA KIM_ADV
43-45 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP. 

HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

94 NHA KHOA KIM_NO
02 Nguyễn Oanh, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. 

HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

95 NHA KHOA KIM_LVS 345 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TP. HCM 028 7308 6899 * Từ 8h - 20h
Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

96 NHA KHOA KIM_NTT
493 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 

7, TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

97 NHA KHOA KIM_PVT
366 A25 – 366 A26 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận 

Gò Vấp, TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

98 NHA KHOA KIM_CMT8
285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, 

TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

99 NHA KHOA KIM_VVN
46A Võ Văn Ngân, Phường Trường Thọ, Quận 

Thủ Đức, TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

100 NHA KHOA KIM_LVV
60-62 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP. 

HCM 
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

101 NHA KHOA KIM_HG
410-410A-410B Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, 

TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật:  Nghỉ

102
BỆNH VIỆN THẨM MỸ HÀN QUỐC _NHA 

KHOA KIM

31 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, 

TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

103
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT QUỐC TẾ SÀI 

GÒN_NHA KHOA KIM

101 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. 

HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

104 NHA KHOA KIM_PXL 357 Phan Xích Long, P 1, Q. Phú Nhuận, TP. HCM 028 7308 6899 * Từ 8h - 20h
Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

105 NHA KHOA KIM_LBB
586A Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP. HCM 
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

106 NHA KHOA KIM_NAT
369A đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 1, Phường 

Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

107 NHA KHOA KIM_60C NTT
60C tổ 28, đường Nguyễn Thị Thập, Khu phố 3A, 

Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

108 NHA KHOA KM_03 TN
Số 3, đường Trần Não, khu phố 2, Phường An 

Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
0287 7306 5668 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

109 NHA KHOA KM LUX_270 QT
270 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. 

HCM
0287 7306 5668 Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

110 NHA KHOA KIM XO VIET NGHE TINH
240-242 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận 

Bình Thạnh, TP. HCM
028 7306 5668 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

111 NHA KHOA HOA HỒNG_PBC
30-36 Phan Bội Châu, P. Bến Thành, Q. 1, TP. 

HCM
028-3925 8778 * Từ 8h-19h

Thứ 7: 8h-18h

Chủ nhật: Nghỉ

112 NHA KHOA HOA HỒNG_ĐVC
166 Đồng Văn Cống, P Thạnh Mỹ Lợi, Q 2, TP. 

HCM
090-8321 455 * Từ 8h-19h

Thứ 7: 8h:18h

Chủ nhật: Nghỉ

113 NHA KHOA FLORA
326 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3. TP. 

HCM
028 7305 8999 * Từ 8h00 - 17h00

Thứ 7:8h00 - 17h00

Chủ nhật: Nghỉ

114 NHA KHOA FLORA GO VAP
672A5 Phan Văn Trị, KDC Cityland Park Hills, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM
028 7305 8999 * Từ 8h00 - 17h00

Thứ 7:8h00 - 17h00

Chủ nhật: Nghỉ

115 NHA KHOA KỸ THUẬT SÔ
62 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, TP. 

HCM      
028 38 48 3227 * Từ 7h30 - 19h00

Thứ 7:7h30 - 19h00

Chủ nhật: Nghỉ

116 NHA KHOA KHÁNH PHÚC Số 1 đường số 2, P. Phú Mỹ, Quận 7, TP. HCM 0989.024.820 *

 

Từ 9h00 - 11h

 

Từ 14h00 - 17h

Thứ 7:

 Từ 9h00 - 11h

 Từ 14h00 - 17h

Chủ nhật: Nghỉ

# Internal



117 NHA KHOA 2000_CS1 99 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q.1, TP. HCM 1900 779 920 *
Sáng 8h00 - 12h00 Chiều 

13h30 - 20h00

Thứ 7:

Sáng 8h00 - 12h00 Chiều 

13h30 - 20h00

Chủ nhật: Nghỉ

118 NHA KHOA 2000_CS2
02 Ngô Gia Tự, P.9, Q.5, TP. HCM

0285 4052 000 *
Sáng 8h00 - 12h00 Chiều 

13h30 - 20h00

Thứ 7:

Sáng 8h00 - 12h00 Chiều 

13h30 - 20h00

Chủ nhật: Nghỉ

119 NHA KHOA STONE
453 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, 

TP. HCM

0283.6207282

0902607282
*

Từ: 8h – 20h Từ: 8h – 20h

120 NHA KHOA VINH AN
438 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, 

TP. HCM

2839481050

Hotline: 1800 6359
*

Từ: 8h – 20h

Thứ 7:

 Từ 9h00 - 11h

 Từ 14h00 - 17h

Chủ nhật: Nghỉ

121 NHA KHOA PLATINUM 
127 Nguyễn Cư Trinh, Phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TP HCM
028.39209969	 * Từ 8:00 – 20:00

Thứ 7:

Từ 8:00 – 20:00

Chủ nhật: Nghỉ

122 NHA KHOA NICE SMILE
Số 141 Phan Xích Long, Phường 7, Quận Phú 

Nhuận, TP. HCM	

Hotline: 

098.888.7706 – 

083.386.6666

* Từ  09h00- 20h00 Từ  09h00- 20h00

123 NHA KHOA DR.VINCARE
19A Đường 25, KP5, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ 

Đức, TP. HCM
0901470068 *

 8h00-12h00

Chiều:14h00-20h00

Thứ 7: 

 8h00-12h00

Chiều:14h00-20h00

Chủ nhật: 

 8h00-12h00

Chiều:14h00-17h00

124 NHA KHOA HOÀNG MINH
23 Nguyễn Thị Đặng, Tổ 7, Khu phố 1, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, TP. TP. HCM
0965 07 3938 * Từ: 17h00 - 20h00

Thứ 7:

Từ: 17h00 - 20h00

Chủ nhật: 

Từ: 8h00 - 20h00

125 NHA KHOA HI DENTAL
161 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, TP TP. HCM

Hotline:

(028) 62 873 557
*

Từ 8h30 - 19h00

Thứ 7:

Từ 8h00 - 19h00

Chủ nhật: 

Nghỉ

126 NHA KHOA 24SEVEN DENTALCARE
261B Hai Bà Trưng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TPHCM
 Hotline: 0903815676 *

Từ 7h30 - 19h30

Thứ 7:

Từ 7h30 - 19h30

Chủ nhật: 

Nghỉ

127 NHA KHOA QUỐC AN - QUẬN 10 238-240 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TP. HCM 0966617066  * 09:00- 21:00 09:00- 21:00

128 NHA KHOA QUỐC AN - QUẬN 8 862A Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP. HCM 0966617066  * 09:00- 21:00 09:00- 21:00

129 NHA KHOA PRESMILE
179 – 181 Sư Vạn Hạnh, Phường 02, Quận 10, 

TP. HCM
091 333 7672 * Từ  09h00- 18h00 Từ  09h00- 18h00

130 NHA KHOA DC DENTIST
265 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

0934 558 815 * Từ  8h00- 19h30 Từ  8h00- 19h30

131 NHA KHOA THẨM MỸ QUỐC TẾ NEW GATE
218 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, 

Tp TP. HCM
086 842 31 68 * Từ: 08:00 - 18:00

Thứ 7:

Từ 8h00 - 17h00

Chủ nhật: 

Từ 08:00 - 17:00

132
NHA KHOA DENTAL HOUSE

 (Ngôi nhà Nha Khoa)

873 đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, 

TP. Thủ Đức, TP. TP. HCM
0906 650 507 * Từ: 08:00 - 19:00

Thứ 7:

Từ: 08:00 - 19:00  

Chủ nhật: 

Từ: 08:00 - 19:00

133 NHA KHOA THIÊN THANH
763 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, Quận Tân 

Bình, TP. HCM
0799 868 247	 * Từ: 08:00 - 18:00 Từ: 08:00 - 18:00

134
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT THẨM MỸ 

PARIS

84A Bà Huyện Thanh Quan, Phường 09, Quận 3,

TP. HCM
(028) 7304 6888  

 
* Từ: 08:00 - 18:00 Từ: 08:00 - 18:00

135
NHA KHOA BÌNH AN (NHA KHOA PEACE) 

_THĐ

563 – 565 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TP.  

HCM
19002102 * Từ: 08:00 - 19:00

Thứ 7:

Từ: 08:00 - 19:00  

Chủ nhật: 

Từ: 08:00 - 12:00

136
NHA KHOA BÌNH AN (NHA KHOA PEACE) 

_56NTT

56 Nguyễn Thị Thập, KĐT mới Him Lam, p. Tân 

Hưng, Q. 7, TP. HCM
19002102 * Từ: 08:00 - 19:00

Thứ 7:

Từ: 08:00 - 19:00  

Chủ nhật: 

Từ: 08:00 - 12:00

137
NHA KHOA BÌNH AN (NHA KHOA PEACE) 

_147NTT

147 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, TP. 

HCM
19002102 * Từ: 08:00 - 19:00

Thứ 7:

Từ: 08:00 - 19:00  

Chủ nhật: 

Từ: 08:00 - 12:00

138 NHA KHOA VIỆT NHA - TÂN BÌNH 01 Đồng Xoài, F13, Q. Tân Bình, TP. HCM 1900 0141 (Phím 2) *
08:00 - 19:00

08:00 - 19:00

139 NHA KHOA VIỆT NHA - QUẬN 7
184 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Q.7, TP. 

HCM
1900 0141 (Phím 7) *

08:00 - 19:00
08:00 - 19:00

140
NHA KHOA VIỆT NHA - PHÚ NHUẬN

(Nha khoa Smile Life)

51 Trần Kế Xương, Phường 7, Q. Phú Nhuận, TP. 

HCM
1900 0141 (Phím 6) *

08:00 - 19:00
08:00 - 19:00

141 NHA KHOA CẦU VỒNG
245 Phạm Hữu Lầu, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP. 

HCM

028 7302 0828   

0903 130 023
* 08:00 - 19:30 Thứ 7: 08:00 - 19:30

142 NHA KHOA SAINT PAUL - XVNT
33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình 

Thạnh, TP. HCM
028-38404707    *

08:00 - 12:00 

13:00 - 20:00

Thứ 7: 

08:00 - 12:00 

13:00 - 20:00

Chủ nhật:

08:00 – 12:00

143 NHA KHOA SAINT PAUL - ĐBP
18 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. 

HCM
028-38279449 *

08:00 - 12:00 

13:00 - 20:00

Thứ 7: 

08:00 - 12:00 

13:00 - 20:00

Chủ nhật:

08:00 – 12:00

144 NHA KHOA SAINT PAUL - LVS 474 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp. HCM 84-28-39919191 *
08:00 - 12:00 

13:00 - 20:00

Thứ 7: 

08:00 - 12:00 

13:00 - 20:00

Chủ nhật:

08:00 – 12:00

145 NHA KHOA SINGAE - HCM
Khu thương mại Hà Đô Centrosa, 198A Cao 

Thắng, P.12, Q.10, Tp. HCM
091-154-9999 *

08:00 - 12:00

13:00 - 20:00

Thứ 7:

08:00 - 12:00

13:00 - 20:00

Chủ nhật:

 08:00 – 12:00

146 NHA KHOA WINSMILE - LÊ THỊ HỒNG GẤM 88 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 0833.688.234 * Từ 8h00-18h00 Từ 8h00-18h00

147 NHA KHOA ĐÔNG NAM - NGUYỄN KIỆM
411 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM
(028) 35081425 * 8h - 20h

Thứ 7 : 8h - 20h

Chủ nhật : 8h - 16h

148 NHA KHOA ĐÔNG NAM - LÊ HỒNG PHONG
614 - 616 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, 

TPHCM
(028) 38303614 * 8h - 20h

Thứ 7 : 8h - 20h

Chủ nhật : 8h - 16h

HÀ NỘI

149 BỆNH VIỆN VIỆT PHÁP - HÀ NỘI 01 Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội 024-35771119 *  Từ 8h30- 17h30
Thứ 7: 8h30-12h30

Chủ nhật: Nghỉ

150
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT (TRÍ 

ĐỨC)
219 Lê Duẩn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 024-39429999 * *

 7h30-12h

Chiều:13h30-17h

Thứ 7:

Sáng:7h30-12h 

Chiều:13h30-17h

Chủ nhật: 

Sáng:7h30-12h 

Chiều:13h30-17h

151 BỆNH VIỆN HỒNG NGỌC Số 55 Phố Yên Ninh, Q. Ba Đình, Hà Nội 024-39275568 * * Từ 7h30-18h00 Từ 7h30-18h00

# Internal

tel:19002102
tel:19002102
tel:19002102


152 BỆNH VIỆN THU CÚC 286 Thụy Khuê, P. Bưởi,  Q. Tây Hồ, Hà Nội 024-38355555 * * Từ 8h-20h Từ 8h-20h

153 BỆNH VIỆN ĐÔNG ĐÔ
05 Đào Duy Anh, Phường Kim Liên, Q. Đống Đa, 

Hà Nội
024-62784449 * *

 7h30-12h

Chiều:13h30-17h
Nghỉ

154 BỆNH VIỆN HÀ THÀNH
Số 61 Phố Vũ Thạnh, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội
024-37655599 * * Từ 7h30- 17h00

Thứ 7: 7h30-17h

Chủ nhật: Nghỉ

155
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

TIMES CITY
Số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 024-39743556 * * 24/7 24/7

156 BỆNH VIỆN MEDLATEC
Số 42-44 Phố Nghĩa Dũng, P.Phúc Xá,Q.Ba Đình, 

Hà Nội
024-37162066 * * Từ 7h30-19h Từ 7h30-19h

157 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ DOLIFE
Số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội
0247-308.8818 * * Từ 7h30-16h30 Từ 7h30-16h30

158 BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT
34 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội                      
024-6250 0707    * * Từ 7h30-17h00 Từ 7h30-17h00

159 BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG 

Số 18/879 La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội
024 62738775/ 024 

62738900
* 7h00 -12h00,  13h30 -16h30 Nghỉ

Bệnh viện nhà nước, chỉ bảo lãnh viện 

phí tại khu khám Quốc Tế

160 BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG
Số 9 Phố Viên, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. 

Hà Nội 
024-3275 3960 * * Từ 7h00-19h00 

Thứ 7: 7h00-19h00

Chủ nhật: 7h00-17h00

161 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH
108 Phố Hoàng Như Tiếp, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội
024-3872 3872 * * Từ 7h00-17h00

Thứ 7: 7h00-17h00

Chủ nhật: Nghỉ

162 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN HÀ NỘI
29 Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội
024- 6255 5333 * * Từ 8h00-17h00

Thứ 7: 8h00-17h00

Sunday- Ngoại trú: Nghỉ

Sunday - Nội trú: 8h00-

17h00

163
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC_PHÚC 

TRƯỜNG MINH

Số 8 Châu Văn Liêm, P.Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội
024 7300 8866 * * Từ 7h30-18h00 Từ 7h30-18h00

164 BỆNH VIỆN AN VIỆT
Số 1E Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội
090 3251964 * * Từ 8h00-16h30

Thứ 7: Từ 8h00-16h30

Chủ nhật: Nghỉ

165 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BẮC HÀ
137 Nguyễn Văn Cừ, P. Ngọc Lâm, Q. Long Biên, 

TP. Hà Nội
0986822333 * *

 Từ 7h30- 12h00

 Từ 13h30- 16h30

 Từ 7h30- 12h00

 Từ 13h30- 16h30

166 BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND
126-128 Bùi Thị Xuân, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội
0243 974 9180 * * Từ 8h - 17h00 Nghỉ

167 BỆNH VIỆN ĐỨC GIANG
54 Trường Lâm, Phường Đức Giang, Long Biên, 

Hà Nội
1900292919 * * 24/7 24/7

- Bệnh viện nhà nước

- Có chi trả phí dịch vụ BLVP:

*Ngoại trú: 100.000 vnd/ hồ sơ

*Nội trú: 

Dưới 100 triệu: 300.000 vnd/ hồ sơ

Từ 100 triệu trở lên: 500.000 vnd/ hồ sơ 

168 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN AN THỊNH
Số 496, phố Bạch Mai, P Trương Định, Q Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội
0246 250 44 55 * * 24/7 24/7 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện

169 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI_CS 1
Số 17 và 34 phố Hòe Nhai, Phường Nguyễn Trung 

Trực, Quận Ba Đình, Hà Nội
0243 9272980 * *

Sáng: 7h30 - 12h

 13h - 16h30
Nghỉ

- Bệnh viện nhà nước

- Có thu phí dịch vụ:

* Ngooại trú: 100.000đ

* Nội trú: 300.000đ

170 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒE NHAI_CS 2
Số 34, ngõ 53 Phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, 

Quận Ba Đình, Hà Nội
0243 9273036 * * Sáng: 7h30 - 12h, 13h - 16h30 Nghỉ

- Bệnh viện nhà nước

- Có thu phí dịch vụ:

* Ngooại trú: 100.000đ

* Nội trú: 300.000đ

171 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN
52 Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q. Đống 

Đa, Hà Nội

024-3368-6648

Hotline: 0915850770
* * 7h30 - 16h30

- Khám bệnh

Thứ 7: 7h30 - 16h30

- Khám sản khoa

Thứ 7: 7h30 - 16h30

Chủ nhật 7h30 - 16h00

172
PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

HƯNG VIỆT

40 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
024-6250 0707 * Từ 7h30-17h00 Từ 7h30-17h00

173
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC TÂY 

HỒ 
Số 99, Đường Trích Sài, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội 024-38456868 * Từ 7h30-19h Từ 7h30-19h

174
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC 

THANH XUÂN

Số 3 đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, 

TP. Hà Nội
024 32663688 * Từ 7h30-19h Từ 7h30-19h

175
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC 82 

DUY TÂN

Số 2, ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
1900 56 56 56 * Từ 7h00 - 17h00 Từ 7h00 - 17h00

176
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC MÊ 

LINH

Khu đô thị Hà Phong, thôn Trung Hậu Đông, xã 

Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội
091-820-4699 * Từ 7h00 - 17h00 Từ 7h00 - 17h00

177
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC 

KEANGNAM

Tầng 10, tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, 

Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
024-39275568 * Từ 7h:30-17h00 Từ 7h:30-17h00

178
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC 

SAVICO

Tầng 3, tòa B, TTTM Savico Megamall, 07- 09 

Nguyễn Văn Linh, P Gia Thụy, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội  

024-39275568 * Từ 7h:30-17h00 Từ 7h:30-17h00

179 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 3 HỒNG NGỌC

Tầng 1 – Gian NO2 – Tòa Nhà Autum, KĐT 

Goldseason, số 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh 

Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

024 3927 5568 * Từ 8h:00-17h00 Từ 8h:00-17h00

180 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 2 HỒNG NGỌC
Tầng 1 – HPC Landmark 105, Khu ĐTM Văn Khê, 

Phường La Khuê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
024 3927 5568 * Từ 8h:00-17h00 Từ 8h:00-17h00

181
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG NGỌC_TÂY 

HỒ

Tầng 1, 2 & 3 - Kosmo Tây Hồ, 161 Xuân La, Bắc 

Từ Liêm, Hà NộI
024 3927 5568 * Từ 8h:00-17h00 Từ 8h:00-17h00

182 PHÒNG KHÁM  MEDELAB
86 - 88 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng , Đống 

Đa, Hà Nội
024-38456868 *

 7h15-12h

Chiều:13h30-17h

Thứ 7:

Sáng:7h15-12h 

Chiều:13h30-17h

Chủ nhật: 

Sáng:7h15-12h 

Chiều:13h30-17h

183 PHÒNG KHÁM ROYAL CITY
Tầng 1, Tòa nhà R2B, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, 

Q. Thanh Xuân, Hà Nội
024-66646868 * Từ 8h30-19h Từ 8h30-19h

184 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THU CÚC
216 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, 

Hà Nội 
1900558896 * Từ 8h-17h Từ 8h-17h

185 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THU CÚC - ĐẠI TỪ
Tầng hầm và tầng 1, HH01 Eco lakeview , 32 Đại 

Từ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai,  TP. Hà Nội
0934447880 * Từ 8h-17h Từ 8h-17h

186 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DR. BÌNH
Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn, P. Phạm Đình Hổ, 

Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
024-39410788 * Từ 7h30-17h00

Thứ 7: 7h30-17h00

Chủ nhật: Nghỉ

187 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAKURA 
Số 65 Phố Trịnh Công Sơn, P. Nhật Tân, Q. Tây 

Hồ, Hà Nội	
024-37181000 * Từ 8h30-17h30

Thứ 7:

- Nha khoa: 8h30-12h30

- Khám bệnh: 8:30-17h30

Chủ nhật: Nghỉ

188 TRUNG TÂM BÁC SĨ GIA ĐÌNH HÀ NỘI
Số 75 đường Hồ Mễ Trì, Phường Trung Văn, Quận 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	
024-35430430 * Từ 7h30-18h00 Từ 7h30-18h00

189 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VIỆT HÀN
Số 246 phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam
024 3945 4690 *

 8h00-11h30

Chiều:13h00-17h

Thứ 7: 

 8h00-11h30

Chiều:13h00-17h

Chủ nhật: Nghỉ

190
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THANH 

CHÂN

Số 6 đường Nguyễn Thị Thập, KĐT Trung Hòa-

Nhân Chính, P Trung Hoà, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
0985 960 990	 *

 7h30-12h00

Chiều:13h30-17h00

 7h30-12h00

Chiều:13h30-17h00

191
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDIPLUS TÂN 

MAI

Tầng 2-TTTM Mandarin Garden 2, Tân Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội
Hotline: 19003366 * Từ 7h30-19h30 Từ 7h30-19h30

192 PHÒNG KHÁM JIO HEALTH HÀ NỘI

Tầng B1, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, 

Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt 

Nam

098 433 4838 * Từ 8h00-20h00
Thứ 7: 8h00 - 20h00

Chủ nhật: 8h00 -17h00

# Internal



193
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG VÀ TIÊM CHỦNG 

315

Biệt thự số 11 Phố Điện Biên Phủ, Phường Điện 

Biên Phủ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
0937.203.315 *

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:77

194 NHA KHOA NGUYỄN DU
Số 2- 4 Nguyễn Du, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà 

Nội
024-39432715 * Từ 8h30-19h30

Thứ 7: 8h30-19h30

Chủ nhật: 8h30-18h

195 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING_NDHN12 Số 12 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 024-36856789  * Từ 8h00 - 19h00 
Thứ 7: 8h00 - 19h00 

Chủ nhật: 8h00 - 17h00

196 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT SING_NDHN18
Số 18 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội
024-36285927 * Từ 8h00 - 19h00 

Thứ 7: 8h00 - 19h00

Chủ nhật: 8h00 -17h00

197 NHA KHOA KIM
162 A Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Quận Đống 

Đa, TP. Hà Nội
288 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

198 NHA KHOA KIM_224 XĐ
Số 224 phố Xã Đàn, Phường Phương Liên, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội
024 7301 7768 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

199 NHA KHOA NAVII HÒA MÃ
36 Hòa Mã, P. Phạm Đình Hổ, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội
024 3747 8292 * Từ 8h30 - 18h00 Từ 8h30 - 18h00

200 NHA KHOA NAVII CỬA ĐÔNG
42 Cửa Đông, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 
024 3747 8292 * Từ 8h30 - 18h00 Từ 8h30 - 18h00

201 NHA KHOA SUNSHINE
146 phố Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
0989 377 255 * Từ 8h - 17h30 Từ 8h - 17h30

202 NHA KHOA QUỐC TẾ DND
157 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội
0243 974 9180 * Từ 8h - 17h00 Nghỉ

203
NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP_TRẦN 

DUY HƯNG

Số 24 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội
0932 203 588 * Từ 8h00 - 19h00

Thứ 7: Từ 8h00-19h00

Chủ nhật: 8h00-17h30

204 NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP_THÁI HÀ
Số 06 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội
0981 227 869 * Từ 8h00 - 19h0

Thứ 7: Từ 8h00-19h00

Chủ nhật: 8h00-17h30

205
NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP_TRẦN 

ĐĂNG NINH

Số 69 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội
0966 801 155 * Từ 8h00 - 19h00

Thứ 7: Từ 8h00-19h00

Chủ nhật: 8h00-17h30

206
NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP_NGUYỄN 

DU

Số 29 Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội  
0899 29 3737 * Từ 8h00 - 19h00

Thứ 7: Từ 8h00-19h00

Chủ nhật: 8h00-17h30

207 NHA KHOA WINSMILE - LÊ DUẨN
53 Lê Duẩn, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà 

Nội
0967 688 234 * Từ 8h00-18h00 Từ 8h00-18h00

208 NHA KHOA WINSMILE - VŨ TRỌNG PHỤNG 11 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 0981.229.696 * Từ 8h00-18h00 Từ 8h00-18h00

209 NHA KHOA ÚC CHÂU
Số 3 Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Quận Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội
024.39445216	 * Từ 8h30 - 19h30

Thứ 7: Từ 8h30 - 19h30

Chủ nhật: 8h30-18h

210 NHA KHOA VIỆT PHÁP - HI BRAND

Số 358, Block 36, Ô H – TT5, Khu nhà ở Hi Brand, 

Khu ĐTM Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội

0984147000 Từ 8h30 - 19h00
Thứ 7: Từ 8h30 - 19h00

Chủ nhật: Nghỉ

211 NHA KHOA SMILE CARE
C101 ngõ Thái Hà, P Láng Hạ, Q Đống Đa, TP Hà 

Nội 
0915755885 * Từ: 8:30 - 18:00 Từ: 8:30 - 18:00

212 NHA KHOA SINGAE - HN
Tòa nhà 02, Khu Lacasa Villa, Số 25 Vũ Ngọc 

Phan, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
091-154-9999 *

08:00 - 12:00

13:00 - 20:00

Thứ 7:

08:00 - 12:00

13:00 - 20:00

Chủ nhật:

 08:00 – 12:00

213
PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT ĐẠI HỌC 

PHENIKKA 

Tầng 4,Số 167 phố Hoàng Ngân, phường Trung 

Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
097 862 5499 *

VĨNH PHÚC

214 BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT
Đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, TP. Vĩnh 

Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
0211 365 6252 * *

 7h15-11h30

Chiều:13h15-16h30

 7h15-11h30

Chiều:13h15-16h30

216 BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LẠC VIỆT PHÚC YÊN
Đường Hai Bà Trưng, P Hùng Vương, TP. Phúc 

Yên, T Vĩnh Phúc, Việt Nam
0211.3646.888	 * * Từ: 7h15 - 16h30 Từ: 7h15 - 16h30

216
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÀ NỘI – VĨNH 

TƯỜNG

Khu 3, thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh 

Tường,Vĩnh Phúc
0211.2200.222 *

Sáng 7h-11h30

Chiều 13h30-17h

Sáng 7h-11h30

Chiều 13h30-17h

217
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC VĨNH 

PHÚC

Đường Nguyễn Tất Thành, khu dân cư số 2, 

phường Khai Quang, TP. Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc
1900 56 56 56 * Từ 7h00 - 17h00 Từ 7h00 - 17h00

BẮC NINH

218
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ HOÀN 

MỸ

Số 469 Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP. Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 02223.858.999

 - 0818.265.239
*

Sáng 7h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 16h30

Thứ 7:

Sáng 7h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 16h30

Chủ nhật : nghỉ

219
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC BẮC 

NINH

Số nhà 233, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Võ Cường, 

TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
1900 56 56 56 * Từ 7h00 - 17h00 Từ 7h00 - 17h00

220
NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP_HUYỀN 

QUANG

Số 119 Huyền Quang, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, 

Tỉnh Bắc Ninh
0989 508 168 * Từ 8h00 - 19h00

Thứ 7: Từ 8h00-19h00

Chủ nhật: 8h00-17h30

QUẢNG NINH

221 BỆNH VIỆN BÃI CHÁY
X2G7+FPG, QL279, Giếng Đáy, TP. Hạ Long, 

Quảng Ninh
0203-3646525 * * 24/7 24/7

- Bệnh viện nhà nước

- Có thu phí dịch vụ:

* Ngooại trú: 100.000đ

* Nội trú: 500.000đ

222
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

HẠ LONG

10A Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, TP. Hạ Long, 

Quảng Ninh
0203-3828188 * * 24/7 24/7

223 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG ANH
Tổ 2, Khu 4A, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng 

Ninh
0382-896958 * Từ 7h30-17h00 Từ 7h30-17h00

224
NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP_TRẦN 

HƯNG ĐẠO

360 Trần Hưng Đạo (ngã 4 Loong Tòong), TP. Hạ 

Long, Quảng Ninh
09858 14769 * Từ 8h00 - 19h00

Thứ 7: Từ 8h00-19h00

Chủ nhật: 8h00-17h30

225
NHA KHOA QUỐC TẾ VIỆT PHÁP_NGUYỄN 

VĂN CỪ

Số 7 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, TP. Hạ Long, 

Quảng Ninh
0969 605 766 * Từ 8h00 - 19h00

Thứ 7: Từ 8h00-19h00

Chủ nhật: 8h00-17h30

HẢI DƯƠNG

226
BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ DND - HẢI 

DƯƠNG

Lô 8.1-9 Khu đô thị mới phía Tây, đường Trường 

Chinh, Phường Tân Bình, Thành Phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

089 903 4034 * *

- Mùa Hè (Th4-Th10):

  07:00 - 11:30

 13:30 - 17:00

- Mùa Đông (Th11-Th3):

  07:30 - 12:00

 13:00 - 16:30

- Mùa Hè (Th4-Th10):

  07:00 - 11:30

 13:30 - 17:00

- Mùa Đông (Th11-Th3):

  07:30 - 12:00

 13:00 - 16:30

HẢI PHÒNG

227 BỆNH VIỆN HỒNG PHÚC
10 Hồ Xuân Hương, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, 

TP. Hải Phòng
0225-3747267 * *

 7h-11h30

Chiều:13h30-16h
Nghỉ

228
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

HẢI PHÒNG
Tổ 31, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng 0255-7309888 * * 24/7 24/7

THÁI BÌNH

229
BỆNH VIỆN THÁI BÌNH - ĐA KHOA CHẤT 

LƯỢNG CAO

Số 104, đường Phan Bá Vành, phường Quang 

Trung, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt 

Nam

0227-380-0666 * *
 07:00 - 11:30

 13:30 - 17:00

THÁI NGUYÊN

230 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN 
Số 328, đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái 

Nguyên, Thái Nguyên
0338 635 750 * *

Sáng 7h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Sáng 7h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

231
BỆNH VIỆN ĐA KHOA YÊN BÌNH THÁI 

NGUYÊN

Xóm Chùa, Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái 

Nguyên
0904 455 511 * *

Sáng 7h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Sáng 7h30 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

PHÚ THỌ

232 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, TP. 

Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
0210-6254179 * *

 7h30-11h30

 13h30-16h30    

Thứ 7:

 7h30-11h30

Chiều:13h30-16h30

- Bệnh viện nhà nước

- Có thu phí dịch vụ:

* Ngooại trú: 100.000đ

* Nội trú: 300.000đ

233 BỆNH VIỆN SẢN NHI PHÚ THỌ
Đường Nguyễn Tất Thành, P. Nông Trang,  TP. 

Việt Trì, T.Phú Thọ
0210.6295.295 * * 24/7 24/7

- Bệnh viện nhà nước

- Có thu phí dịch vụ:

* Ngooại trú: 100.000đ

* Nội trú: 300.000đ

# Internal



THANH HÓA

234 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỢP LỰC
Số 595, Nguyễn Chí Thanh, P Đông Thọ, TP. 

Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
1900. 9012 * *

Sáng : 7h30 - 11h30 -  13h30 - 

 16h30

Sáng : 7h30 - 11h30 -  

13h30 - 16h30

235
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEDLATEC 

THANH HÓA

Số nhà 12 - 14 đường Phạm Ngũ Lão, phường 

Đông Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
1900 56 56 56 * Từ 7h00 - 17h00 Từ 7h00 - 17h00

236 NHA KHOA ÚC CHÂU LUXURY         103G Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa 0237.877.6666 * Từ 8h30 - 19h30
Thứ 7: Từ 8h30 - 19h30

Chủ nhật: 8h30-18h

NGHỆ AN

237 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Số 99, Đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, TP. 

Vinh, Nghệ An 
0238-3968888 * *

 7h-12h

Chiều:13h30-16h30
Nghỉ

238 BỆNH VIỆN TTH VINH
Số 105 Lý Thường Kiệt, Phường Lê Lợi, TP. Vinh, 

Tỉnh Nghệ An
0948 956 622 * *

 Từ 7h - 11h30 

 từ 13h30 - 17h00

Thứ 7: 

 Từ 7h - 11h30 

 từ 13h30 - 17h00

Chủ nhật: Nghỉ

HÀ TĨNH

239 BỆNH VIỆN TTH HÀ TĨNH
Số 1, đường Ngô Quyền, xã Thạch Trung, TP. Hà 

Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
091 255 5115 * *

Sáng từ: 7h – 11h30

Chiều từ 13h30 -17h

Thứ 7: 

Sáng từ: 7h – 11h30

Chiều từ 13h30 -17h

Chủ nhật: Nghỉ

QUẢNG BÌNH

240 BỆNH VIỆN TTH QUẢNG BÌNH
99 Điện Biên Phủ, P. Phú Hải, TP. Đồng Hới, Tỉnh 

Quảng Bình
0232-367-9115 * * 06:30 - 16:30

Thứ 7: 06:30 - 16:30 

(khám dịch vụ)

Chủ nhật: nội trú

QUẢNG TRỊ

241 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG DŨNG 18B Lê Duẩn, Phường 1, TP. Đông Hà, Quảng Trị 037-8163 215 *
 7h-11h

 13h - 17h

 7h-11h

 13h - 17h

THỪA THIÊN HUẾ

242 BỆNH VIỆN  HOÀNG VIẾT THẮNG 185-187 Điện Biên Phủ, P. Trường An, TP. Huế 0234-3931122 * *
 7h-12h00

Chiều:13h30-16h30

Thứ 7:

 7h-12h00

Chiều:13h30-16h30

Chủ nhật: Nghỉ

243 BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TW HUẾ Số 03 Ngô Quyền, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế 0234-3890888 * Từ 6h30-17h30 Nghỉ
Bệnh viện nhà nước

ĐÀ NẴNG

244 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG
161 Nguyễn Văn Linh, P. Thạch Gián, Quận Thanh 

Khê, Đà Nẵng
0236-3650676 *

 7h-11h30

Chiều:12h30-17h

Nghỉ

245 BỆNH VIỆN TÂM TRÍ 64 CMT8, Q. Cẩm Lệ,Đà Nẵng 0236-3679555 * * Từ 7h-16h30
Thứ 7: 7h- 16h30

Chủ nhật: Nghỉ

246 BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG
124 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. 

Đà Nẵng
0236-3821 118 * *

 7h-11h30

Chiều:13h-16h30
Nghỉ

- Bệnh viện nhà nước

- Có thu phí dịch vụ:

* Ngooại trú: 100.000đ

* Nội trú: 300.000đ

247 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QT VINMEC ĐÀ NẴNG
Đường 30/4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri Phương, 

P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
0236-3711111 * * 24/7 24/7

248 BỆNH VIỆN 199_ BỘ CÔNG AN 216 Nguyễn Công Trứ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 1900 986868 * * 7:00-19:00
Thứ 7: 7:00-19:00

Chủ nhật: Nghỉ
Bệnh viện nhà nước

249 BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG
276- 278 Đống Đa, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng

02363 568 988 -

02363 828 489
* *

 7h-11h

 13h - 16h

 7h-11h

 13h - 16h

250 BỆNH VIỆN GIA ĐÌNH ĐÀ NẴNG
73 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, 

Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
0236 3632 111          * *

06h30 - 17h00

Nội trú: 24/24

Thứ 7: Từ 06h30 đến 

17h00

Chủ nhật: Nội trú: 24/24

251 BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH DÂN
376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh 

Khê, TP. Đà Nẵng
02363 714 030 * *

 7:30 - 11:30, 

 13:30 - 17:00

Thứ 7:

 7:30 - 11:30, 

 13:30 - 17:00

Chủ nhật: nghỉ

252 TRUNG TÂM Y KHOA PHÚC KHANG 02 Lê Thanh Nghị, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 0236-3815115 *
 7h-11h30

Chiều:13h30-17h

Thứ 7:

Sáng:7h-11h30 

Chiều:13h30-17h

Chủ nhật: 7h-11h

253 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PASTEUR 
Lô 19 Nguyễn Tường Phổ, P. Hòa Minh, Q. Liên 

Chiểu, TP. Đà Nẵng
0236 9999 868   * Từ 7h - 19h00 Từ 7h - 19h00

254
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG VÀ TIÊM CHỦNG 

315

40 - 42 Núi Thành, Phường Hoà Thuận Đông, quận 

Hải Châu, TP. Đà Nẵng
0937.670.315 *

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:77

255 NHA KHOA DR.BÃO 77 Lý Nhân Tông, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 0935 725 966 *
Từ 8h00 - 18h00

Thứ hai: Nghỉ
Từ 8h00 - 18h00

QUẢNG NAM

256 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH ĐỨC       
Quốc lộ 1A, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện 

Bàn, Tỉnh Quảng Nam
0235 2464 644 * * 24/7 24/7 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện

257

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN - HỘI AN

(BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG - 

HỘI AN)

06 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, TP. Hội An, 

Tỉnh Quảng Nam
0235 3921 656 * *

Sáng: 7h00 - 11h30

Chiều: 13h - 16h30

Thứ 7: 

Sáng:̀ 7h00 - 11h30.

Chiều: Nghỉ 

Chủ nhật: Nghỉ

258

BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN - TAM KỲ

(BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG - 

TAM KỲ)

Lô A50 Trương Chí Cương, P. Hòa Thuận, TP Tam 

Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
0235 3828 666	 *

 07h00 - 11h30

 13:00 - 16:30

Thứ 7: 

 07h00 - 11h30

 13:00 - 16:30

Chủ nhật: Nghỉ

259 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM TRÍ QUẢNG NAM 
Khối phố Long Xuyên 1, Thị trấn Nam Phước, 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
0235.3776.888 * *

07:00 - 11:30

13:00 - 16:30

Thứ 7:

07:00 - 11:30

13:00 - 16:30

Chủ nhật: 

07:00 - 11:30 (Nội, Ngoại, 

Sản, Nhi)

260 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SỐNG KHỎE
39 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, 

Tỉnh Quảng Nam
0902 836 179 * Từ  07h00- 21h00 Từ  07h00- 21h00

261 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG PHÚC
Nhà số 60, Nhà số 64, Đường Nguyễn Du, Phường 

Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
02353 811 392 *

 6h00 -11h30

 13h30 - 19h00

Thứ 7:

 6h00 -11h30

 13h30 - 19h00

Chủ nhật: 

 Từ 6h00 -11h30

QUẢNG NGÃI

262
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN PHÚC 

HƯNG

Số 6 Cao Bá Quát, Phường Nghĩa Chánh, TP 

Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

0779 466468 / 0255 

3713555
* *

 7h00 -11h30

 13h30 - 17h00

Thứ 7:

 7h00 -11h30

 13h30 - 17h00

Chủ nhật: NghỈ

263 BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN QUẢNG NGÃI
168 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
02553.888.999 *

07:00 - 11:30

13:30 - 17:00

07:00 - 11:30

13:30 - 17:00

264 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MINH QUANG
398-400 Quang Trung, Phường Nguyễn Nghiêm, 

TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

02556250077 - 

0914121777
*

 6h00 -11h30

 13h30 - 16h30

 6h00 -11h30

 13h30 - 16h30

BÌNH ĐỊNH

265 BỆNH VIỆN PHONG - DA LIỄU TW QUY HÒA Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định 0256-3747999 * *
 7h-11h30

 13h30-17h00

Thứ 7: Nghỉ

Chủ nhật: Nghỉ
Bệnh viện nhà nước

266 BỆNH VIỆN BÌNH ĐỊNH
39A Phạm Ngọc Thạch, P. Trần Phú, TP. Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định
1900 96 96 39 * * 7h00 – 17h00

Thứ 7: 7h00-11h30

Chủ nhật: Nghỉ

267 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯƠNG SƠN 129 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, Bình Định 02563 524 351 * Từ 7h00 - 17h00 Từ 7h00 - 17h00

KHÁNH HÒA

268
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QT VINMEC NHA 

TRANG

42A đường Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha 

Trang, Khánh Hòa
0258-3900168 * * 24/7 24/7

269 BỆNH VIỆN TÂM TRÍ NHA TRANG
57-59 Cao Thắng, P. Phước Long, TP. Nha Trang, 

Khánh Hòa
0258-3882312 * *

 07h-11h30

 13h-16h30

Thứ 7:

 07h-11h30

 13h-16h30

Chủ nhật: Nghỉ

# Internal
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270
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN – NHA 

TRANG

Lô 10, KĐT Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. 

Nha Trang, T Khánh Hòa
025 389 95 201   * * 24/7 24/7 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện

271 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÍN ĐỨC
Số 69 Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, 

TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
0258.3813.777 * Từ: 7h00 - 19h00 Từ: 7h00 - 19h00 Tạm ứng theo quy định của Bệnh viện

NINH THUẬN

272 BỆNH VIỆN SÀI GÒN PHAN RANG
05 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Hương, TP. Phan Rang- 

Tháp Chàm, Ninh Thuận
0259 3 96 86 86 * *

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

Thứ 7:

Sáng 7h00 - 11h30

Chiều 13h30 - 17h00

BÌNH THUẬN

273
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN KIM 

CƯƠNG

50 – 51 – 52 Nguyễn Gia Tú, Phường Xuân An, 

TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
0252 3881 991 * Từ  07:30–17:30 Từ  07:30–17:30

GIA LAI

274 BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG GIA LAI
236A Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, 

Tỉnh Gia Lai
0979 444 468 *

Sáng: 7h00 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h30

(Cả ngày nghỉ và Lễ, Tết)

Sáng: 7h00 - 11h30

Chiều: 13h00 - 16h30

(Cả ngày nghỉ và Lễ, Tết)

275 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH AN
192 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, TP. 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai
0269 3883 021 * Từ  09h00- 20h00 Từ  09h00- 20h00

ĐẮK LẮK

276 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MANDIC VIỆT ANH
37-39 Lý Thái Tổ, P. Tân Lợi, Buôn Ma Thuột,Tỉnh 

Đăk Lăk
0914 057 773 * Từ 7h30 - 17h00 Từ 7h30 - 17h00

LÂM ĐỒNG

277 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ ĐÀ LẠT Đồi Long Thọ, P.10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng 0263-5102878 * *
 7h-11h30

Chiều:12h30-16h

Thứ 7:

 7h-11h30

Chiều:12h30-16h

Chủ nhật: Nghỉ

BÌNH PHƯỚC

278 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC
Ấp 3, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình 

Phước.
(0271)3.897.997     * *

Sáng từ: 7h – 11h30

Chiều từ 12h30 -16h

Thứ 7: 

Sáng từ: 7h – 11h30

Chiều từ 12h30 -16h

Chủ nhật: Nghỉ

BÌNH DƯƠNG

279
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN BÌNH 

DƯƠNG
39 Hồ Văn Cống, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương 0274-3864673 * *

 7h-11h30

Chiều:13h-16h30
Nghỉ

280 BỆNH VIỆN VẠN PHÚC I
45 Hồ Văn Cống, KP 4, P. Tương Bình Hiệp, TP. 

Thủ Dầu Một, Bình Dương
0274-3777996 * * Từ 7h-16h Từ 7h-16h

281 BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN PHÚC II

Thửa đất số 1903, Tờ bản đồ số DC11.2, KP Bình 

Phước B, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình 

Dương

0931 795 533 * * Từ 7h-16h Từ 7h-16h

282 BỆNH VIỆN COLUMBIA ASIA BÌNH DƯƠNG
Khu phố Hoà Lân, Phường Thuận Giao, Thị xã 

Thuận An, Bình Dương
0274-3819933 * * 24/7 24/7

283 BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDIC BÌNH DƯƠNG
14A đường Nguyễn An Ninh, Phường Phú Cường, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
0274-3855 997 * * Từ 7h-16h

Thứ 7: Từ 7h-16h

Chủ nhật: Nghỉ

284 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ BECAMEX
Đại lộ Bình Dương, Khu Gò Cát, P. Lái Thiêu, TX 

Thuận An, Bình Dương
0274 3681 681 * *

Sáng 7h30 - 12h00

Chiều 13h00 - 16h00

Thứ 7:

Sáng 7h30 - 12h00 

Chiều 13h00 - 16h00

Chủ nhật: Nghỉ

285 BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG CHI

Thửa đất số 172, tờ bản đồ DHC 20-6, đường 

DX76, khu phố 2, Phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương

0274.3 81.55.81 * * Từ 7h30 – 17h00 Từ 7h30 – 17h00

286
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN BÌNH 

DƯƠNG

152 Huỳnh Văn Cù, Phường Chánh Mỹ, Tp Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
0274 3835117 * * Từ 7h00 - 16h00 Từ 7h00 - 16h00

287
PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP ECHO MEDI 

- TỈNH BÌNH DƯƠNG

Canary Plaza, Căn 0102, Số 5 Đại lộ Bình Dương, 

P. Bình Hòa, TP.Thuận An, Bình Dương
028 7300 9803 * 07:00 - 21:00

Thứ bảy: 07:00 - 21:00

Chủ nhật: 07:00 - 15:00

288 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BẠCH ĐẰNG
104 Ngô Quyền, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, 

Bình Dương
0274-3858587 * Từ 8h-19h

Thứ 7: Từ 8h-19h

Chủ nhật: Nghỉ

289
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG VÀ TIÊM CHỦNG 

315

Lô đất B5 – Ô 14, 15 Đường Lý Thường Kiệt, khu 

phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương

0908.970.315 *

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

290
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG VÀ TIÊM CHỦNG 

315

C32Đ, đường Cách Mạng Tháng Tám (đường ĐT 

745 cũ), khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, 

thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

0937.053.315 *

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

291
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG VÀ TIÊM CHỦNG 

315

464 Nguyễn An Ninh, khu phố Đông Tân, phường 

Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
0937.244.315 *

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

292 PHÒNG KHÁM PHỤ SẢN 315
174A Nguyễn Trãi, Khu phố Thống Nhất 1, phường 

Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
0933.448.315 *

Sáng: 08:00 - 11:30;

Chiều: 13:30 - 20:32

Sáng: 08:00 - 11:30;

Chiều: 13:30 - 20:32

293 NHA KHOA KIM_01NVT

01 Nguyễn Văn Tiết, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương 028 7308 6899 * Từ 8h - 20h
Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

294 NHA KHOA KIM_191PL
Số 191 Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một,  

Bình Dương
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

295 NHA KHOA KIM_376ĐLBD
376 Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Lợi, TP. Thủ Dầu 

Một
028 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

296 NHA KHOA BÌNH DƯƠNG - THỦ DẦU MỘT
494-496 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, 

TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương   
0917  220 517 * Từ 8h00 - 18h00

Thứ 7: Từ 8h - 19h30

Chủ nhật: Từ 8h - 12h

297 NHA KHOA BÌNH DƯƠNG- THUẬN AN
75 Nguyễn Văn Tiết, Phường Lái Thiêu, Thị Xã 

Thuận An, Bình Dương
0912 062 727 * Từ 8h00 - 18h00

Thứ 7: Từ 8h - 19h30

Chủ nhật: Từ 8h - 12h

ĐỒNG NAI

298 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐỒNG NAI
1048 A Phạm Văn Thuận, KP 2, P. Tân Mai, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai
 0251-3955955 * *

Từ 7h-16h Thứ 7: 7h-16h

Chủ nhật: Nghỉ

299 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI (KHU A) Số 2 Đồng Khởi, P. Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai 0919 136706 * *
 7h-11h30

Chiều:13h00-16h30
Nghỉ

- Bệnh viện nhà nước

- Có thu phí dịch vụ:

* Ngooại trú: 50.000đ

* Nội trú: 300.000đ

300 BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI (KHU B)
Số 02  Đồng Khởi, P. Tam Hòa, TP. Biên Hòa, 

Đồng Nai
0251-8878789 * *

 7h-11h30

Chiều:13h-16h30
Nghỉ

301 BỆNH VIỆN TÂM HỒNG PHƯỚC
148 A Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
 0251-6276539 * * Từ 7h-17h

Thứ 7: 7h-17h

Chủ nhật: 7h-17h

302 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK 
Quốc lộ 51, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng 

Nai
0251-398888 * * Từ 7h-16h30

Thứ 7: 7h-16h30

Chủ nhật: Nghỉ

303 BỆNH VIỆN ÂU CƠ
47/19A, đường Điểu Xiển, KP 5B, P. Tân Biên, TP. 

Biên Hòa, T.Đồng Nai
0251 38 12345 * * Từ 8:00 – 17:00 Từ 8:00 – 17:00

304 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ITO ĐỒNG NAI
F99 Võ Thị Sáu, Phường Thống Nhất, TP Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai
0251 3918 569 * *

 6h30 - 11h30

 13h00 - 16h00

Thứ 7:

 6h30 - 11h30

 13h00 - 16h00

Chủ nhật:  nghỉ

305 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN PHÚC
Số 28/3C Đồng Khởi, P. Tân Phong, TP. Biên Hòa, 

Đồng Nai
0251-3898989 *

 7h-11h30

Chiều:13h30-17h

Thứ 7:

Sáng:7h-11h30 

Chủ nhật:  NghỈ

306
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH

85 Bùi Văn Hòa, KP 5, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, 

Đồng Nai
0251-3991961 *

 7h-11h30

 13h30-17h00

 7h-11h30

 13h30-17h00

307
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH – CN C11 

1419 Bùi Văn Hòa, KP 7, Long Bình, TP. Biên Hòa, 

Đồng Nai
0251-3991961 *

 7h-11h30

 13h30-17h00

 7h-11h30

 13h30-17h00

308
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH – CN BÀU XÉO

302 ấp Quảng Đà, xã Đông Hòa, huyện Trảng 

Bom, Đồng Nai
0251-3991961 *

 7h-11h30

 13h30-17h00

 7h-11h30

 13h30-17h00

309
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG 

BÌNH – CN TRẢNG BOM
20/38, tổ 7, KP 3, TT Trảng Bom, Đồng Nai 0251-3991961 *

 7h-11h30

 13h30-17h00

 7h-11h30

 13h30-17h00

310 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC - CS1
Số 93/81/2B, khu phố 8, phường Tân Phong, TP. 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0251-6250377 *

 07:00 - 11:00

 13:30 - 17:30

Thứ 7:

 07:00 - 11:00

 13:30 - 17:30

Chủ nhật: 

 07:00 - 11:00

# Internal

tel:(0251) 3918 569


311 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC - CS2
Số 2392, đường Quốc lộ 1A, ấp Thanh Hoá, xã Hố 

Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
0251-3968568 *

 07:00 - 11:00

 13:30 - 17:30

Thứ 7:

 07:00 - 11:00

 13:30 - 17:30

Chủ nhật: 

 07:00 - 11:00

312 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC - CS3
Số 20B, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị trấn 

Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
0251-3922658 *

 07:00 - 11:00

 13:30 - 17:30

Thứ 7:

 07:00 - 11:00

 13:30 - 17:30

Chủ nhật: 

 07:00 - 11:00

313
NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - BIÊN 

HÒA 1

1535 Phạm Văn Thuận, KP3, P.Thống Nhất, TP. 

Biên Hòa, Đồng Nai
0251-3940 186 *

 8h00-12h00

Chiều:14h00-20h00 (Thứ 5: 

14h00-18h00)

Thứ 7:

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-20h00

Chủ nhật: 

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-18h00

314
NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - BIÊN 

HÒA 2

17/11 CMT8, P.Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng 

Nai
0251-3847186 *

 8h00-12h00

Chiều:14h00-20h00 (Thứ 5: 

14h00-18h00)

Thứ 7:

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-20h00

Chủ nhật: 

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-18h00

315
NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - THỐNG 

NHẤT

14/D Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất, 

Đồng Nai
0251-8911668 *

 8h00-12h00

Chiều:14h00-20h00 (Thứ 5: 

14h00-18h00)

Thứ 7:

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-20h00

Chủ nhật: 

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-18h00

316
NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - ĐỊNH 

QUÁN
45 Phố 1,Ấp 1, Xã Phú Lợi, H.Định Quán, Đồng Nai 0251-3616186 *

 8h00-12h00

Chiều:14h00-20h00 (Thứ 5: 

14h00-18h00)

Thứ 7:

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-20h00

Chủ nhật: 

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-18h00

317 NHA KHOA KIM_170 30/4
170 Đường 30 tháng 4, P. Trung Dũng, TP.  Biên 

Hòa, Đồng Nai
288-73086899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

318 NHA KHOA KIM_93A NAQ
93A Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, TP.  Biên 

Hòa, Đồng Nai
288-73086899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

319 NHA KHOA KIM_264A PVT
Số 264A Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP.  

Biên Hòa, Đồng Nai
288-73086899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

320 NHA KHOA HẢI ÂU SG
127 Đường 29/4, Khu phố 5, Thị trấn Trảng Bom, 

Trảng Bom, Đồng Nai
0902 511 933 * Từ 8h – 19h30 Từ 8h – 19h30

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

321 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VŨNG TÀU 207 Nguyễn Văn Trỗi, P.4, TP. Vũng Tàu 0643-550699  *
 7h-11h30

Chiều:13h30-17h

Thứ 7:

Sáng:7h-11h30 

Chiều:13h30-16h

Chủ nhật: 7h-11h30

322
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN THÀNH SÀI 

GÒN

306 đường Độc Lập, KP Quảng Phú,P.Phúc 

Mỹ,TX.Phú Mỹ,Tỉnh Bà Rịa,Vũng Tàu
0254-3890186 *

 8h00-12h00

Chiều:14h00-20h00 (Thứ 5: 

14h00-18h00)

Thứ 7:

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-20h00

Chủ nhật: 

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-18h00

323
NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - BÀ RỊA 

01

75 Bạch Đằng,P.Phước Trung, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà 

Rịa,Vũng Tàu
0254-3712186 *

 8h00-12h00

Chiều:14h00-20h00 (Thứ 5: 

14h00-18h00)

Thứ 7:

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-20h00

Chủ nhật: 

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-18h00

324
NHA KHOA VẠN THÀNH SÀI GÒN - BÀ RỊA 

02

83 Bạch Đằng,P.Phước Trung, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà 

Rịa,Vũng Tàu
0254-3712186 *

 8h00-12h00

Chiều:14h00-20h00 (Thứ 5: 

14h00-18h00)

Thứ 7:

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-20h00

Chủ nhật: 

Sáng:8h00-12h00 

Chiều:14h00-18h00

325 NHA KHOA KIM_75 LHP
75 Lê Hồng Phong, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu
288-73086899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

TIỀN GIANG

326 NHA KHOA KIM_304 LTK
304 Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền 

Giang
288 7308 6899 * Từ 8h - 20h

Thứ 7: 8h-20h

Chủ nhật: 8h-16h

TRÀ VINH

327 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẶNG TUYỀN
266 Điện Biên Phủ, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà 

Vinh, Tỉnh Trà Vinh

08 86 697 000 -088 

606 9700
* Từ 6h00 - 18h00 Từ 6h00 - 18h00

VĨNH LONG

328
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEKOMED – CỬU 

LONG

75 Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh 

Long, tỉnh Vĩnh Long
02703838911 * Từ 07:00 – 17:00 Từ 07:00 – 17:00

329
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MEKOMED – HÒA 

PHÚ

23k/1, Ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long 

Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
02703838915 * Từ 07:00 – 17:00 Từ 07:00 – 17:00

ĐỒNG THÁP

330
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU (SA 

ĐÉC)

153 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa 

Đéc, Tỉnh Đồng Tháp
02773 527 528 * *

 07h00 - 11h30

 13h00 - 16h30

Thứ 7: 

 7h00 - 11h00

Chiều:13h00 - 16h00

Chủ nhật: Nghỉ

KIÊN GIANG

331
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC 

PHÚ QUỐC

Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Tỉnh 

Kiên Giang
0297-3985588 * * 24/7 24/7

CẦN THƠ

332 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG
Lô 20 Quang Trung, P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. 

Cần Thơ
0292-3917901 * * Từ 6h-17h

Thứ 7: 6h-17h

Chủ nhật: 6h-11h30

333
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU 

(CẦN THƠ)

300 Nguyễn Văn Cừ (nối dài); P. An Khánh, Q.Ninh 

Kiều, TP. Cần Thơ
0292-2222836 * *

 7h-11h

Chiều:13h-16h

Thứ 7: 

 7h-11h

Chiều:13h-16h

Chủ nhật: Nghỉ

334
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VẠN PHƯỚC CỬU 

LONG

19 Nguyễn Văn Linh, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, 

TP. Cần Thơ
02923 891 789 *

 7h-11h

 13h-16h

 7h-11h

 13h-16h

335
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG VÀ TIÊM CHỦNG 

315

75 – 77 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
0937.365.315 *

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:76

336
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG VÀ TIÊM CHỦNG 

315

162 – 162B đường Trần Hưng Đạo, phường An 

Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
0933.219.315 *

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:77

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:77

338
PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG VÀ TIÊM CHỦNG 

315

714 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
0937.994.315 *

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:78

Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 16:78

338
PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT SÀI GÒN 

CẦN THƠ

46 Võ Văn Kiệt, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ
0939 306 312 * Từ 08h - 20h00

Thứ 7: Từ 08h - 20h00

Chủ nhật: Từ 08h - 20h00

339 NHA KHOA SÀI GÒN LÊ NGUYÊN LÂM

251 Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. 

Cần Thơ 02923-899104 * Từ 8h-20h
Thứ 7: Từ 8h-20h

Chủ nhật: 8-19h

# Internal



SÓC TRĂNG

340
BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU 

(SÓC TRĂNG)

373 Đường Phú Lợi, Phường 2, TP. Sóc Trăng, 

Tỉnh Sóc Trăng
0292-2222836 * *

 7h-11h

Chiều:13h-16h

Thứ 7: 

 7h-11h

Chiều:13h-16h

Chủ nhật: Nghỉ

BẠC LIÊU

341
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH VŨ MEDIC 

BẠC LIÊU

Số 02DN, Đường Tránh Quốc Lộ 1A, Khóm 1, 

Phường 7, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
19003301 * *

07:00 - 15:00

Nội trú: 24/7

Thứ 7: 07:00 - 15:00

Chủ nhật: 07:00 - 11:00

Nội trú: 24/7

Có thu phí dịch vụ:

* Ngooại trú: 50.000đ

* Nội trú: 300.000đ

CÀ MAU

342 BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI
Số 9, Đường Lạc Long Quân – Âu Cơ, P. 7, TP. Cà 

Mau, Cà Mau
0290-3575859 * *

 7h-11h30

Chiều:12h30-16h

Thứ 7:

Sáng:7h-11h30 

Chiều:12h30-16h

Chủ nhật: 7h-12h

(*) DANH SÁCH HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM 315 (HCM)

Phòng khám Nhi đồng 315 và Tiêm Chủng Nhi 315  

1 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
234 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, 

TpHCM
0937.890.315 *

2 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
148 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 

TpHCM
0908.201.315 *

3 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 329 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp HCM 0933.794.315 *

4 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
180 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10. Quận 5, 

Tp.HCM
0901.315.315 *

5 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 187 Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, TP.HCM 0933.745.315 *

6 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 560 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Tp.HCM 0931.320.315 *

7 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
308 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Tp 

HCM
0937.723.315 *

8 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
885 Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 

12, Tp.HCM
0931.117.315 *

9 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
482 Lê Văn Quới, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình 

Tân, TP. HCM
0908.172.315 *

10 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
10 – 16 Tên Lửa, Phường An Lạc A, Quận Bình 

Tân, Tp.HCM
0904.032.315 *

11 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
1283 Tỉnh Lộ 10 , Phường Tân Tạo A , Quận Bình 

Tân, Tp HCM
0896.633.315 *

12 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
98 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân 

Phú, Tp.HCM
0931.119.315 *

13 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
550 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận Tân 

Phú Tp.HCM
0899.313.315 *

14 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
246B-E, Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM
0908.944.315 *

15 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
169 Đồng Đen, Phường 11, Quận Tân Bình, 

TP.HCM
0931.118.315 *

16 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
492 Trường Chinh Phường 13, Quận Tân Bình, 

Tp.HCM
0899.949.315 *

17 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 

A29/22 Tổ 10, Ấp 1, Phường Bình Hưng, H.Bình 

Chánh, Tp.HCM – Quốc Lộ 50 (Qua Bến Xe Q.8), 

TP.HCM

0908.634.315 *

18 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
179 Hiệp Bình, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

Đức, Tp.HCM
0937.680.315 *

19 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
87 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. 

HCM
0937.932.315 *

20 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
1 Tăng Nhơn Phú , Phường Phước Long B, Quận 

9, Tp.HCM
0899.150.315 *

21 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 291 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Tp.HCM 0908.527.315 *

22 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 37 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, Nhà Bè, TP.HCM 0902.433.315 *

23 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
10/01 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện 

Hóc Môn, Tp.HCM
0908.848.315 *

24 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 374 Tỉnh Lộ 8, Khu Phố 4, Huyện Củ Chi, Tp.HCM 0899.934.315 *

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 15:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 15:30 - 17:00
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25 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
2/83A Lê Thị Hà, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn , 

Tp. HCM
0896.669.315 *

26 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
181A Nguyễn Duy Trinh, KP1, P.Bình Trưng Tây, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
0931.536.315 *

27 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
1032-1034 Kha Vạn Cân, Phường Trường Thọ, 

TP. Thủ Đức, TP. HCM
0933.201.315 *

28 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
215H Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Tp.HCM
0908.828.315 *

29 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 106 Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Quận 7 0777.441.315 *

30 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
C10/3D1 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng, H. Bình 

Chánh, TP. HCM
0898.452.351 *

31 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
147 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. 

HCM
0908.915.315 *

32 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
28 Lê Văn Khương, Phường Thới An, Quận 12, 

TP. HCM
0931.373.315 *

33 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
485 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hoà B, 

Quận Bình Tân, TP. HCM
0933.265.315 *

34 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 277 Minh Phụng, P2, Quận 11, TP. HCM 0908.843.315 *

35 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
179 Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 14, Phú Nhuận, 

TP.HCM
0908.929.315 *

36 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
742 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Tân Bình, 

TP.HCM
0937.538.315 *

37 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 201 Thống Nhất, P11. Q. Gò Vấp, TP.HCM 0937.754.315 *

38 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 657A Quang Trung, P11, Q Gò Vấp, TP.HCM 0933.459.315 *

39 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
8/4 Ấp 7 , Xã Xuân Thới Thượng , Huyện Hóc Môn 

(26 Phan Văn Hớn), TP.HCM
0937.821.315 *

40 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
143C Phan Đăng Lưu, Phường 2, Phú Nhuận, 

TP.HCM
0933.523.315 *

41 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
634 Nguyễn Thị Định, KP2, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
0937.332.315 *

42 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
566 Lê Quang Định, Phường 1, Q. Gò Vấp, 

TP.HCM
0937.031.315 *

43 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
294 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, Quận 7, 

TP.HCM
0933.614.315 *

44 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 601 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM 0937.464.315 *

45 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
465 Hồ Học Lãm, KP2, Phường An Lạc, Quận Bình 

Tân, TP.HCM
0933.526.315 *

46 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
394 Đ. Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, 

TP.HCM
0908.055.315 *

50 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
1194 Nguyễn Văn Quá, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, 

TP.HCM
0937.893.315 *

51 Phòng khám Nhi đồng và Tiêm Chủng Nhi 315 
626 Lạc Long Quân, Phường 9, Q. Tân Bình, 

TP.HCM
0933.603.315 *

Phòng khám Nhi Đồng 315 - ngoài giờ

1 Phòng khám Nhi đồng 315 
80 Đặng Nguyên Cẩn, Phường 13, Quận 6, Tp. 

HCM
0908.652.315 * 17:00 - 20:30

Sáng: 8:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

2 Phòng khám Nhi đồng 315 307 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp HCM 0937.840.315 * 17:00 - 20:30
Sáng: 8:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

3 Phòng khám Nhi đồng 315 
113 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, 

Tp.HCM
0896.636.315 * 17:00 - 20:30

Sáng: 8:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

4 Phòng khám Nhi đồng 315 
373 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

TP. HCM
0937.743.315 * 17:00 - 20:30

Sáng: 8:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

5 Phòng khám Nhi đồng 315 
152 Tô Ký, Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện 

Hóc Môn, TP.HCM
0899.943.315 * 17:00 - 20:30

Sáng: 8:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

6 Phòng khám Nhi đồng 315 
260F Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Tp. 

HC
0933.032.315 * 17:00 - 20:30

Sáng: 8:00 - 11:30; 

Chiều: 13:30 - 20:30

Phòng khám Phụ Sản 315

1 Phòng khám Phụ Sản 315 
98E Phan Đăng Lưu , Phường 3, Q. Phú Nhuận, 

Tp.HCM
0931.790.315 *

2 Phòng khám Phụ Sản 315 
300 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân 

Phú, TP.HCM
0933.708.315 *

4 Phòng khám Phụ Sản 315 
941 Kha Vạn Cân, KP1, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, 

TP.HCM
0933.652.315 *

5 Phòng khám Phụ Sản 315 
427 - 435 Nguyễn Văn Quá, KP4, P. Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, TP.HCM
0933.743.315 *

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

Sáng: 08:00 - 11:30;

Chiều: 13:30 - 20:30

Sáng: 08:00 - 11:30;

Chiều: 13:30 - 20:30

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh Nhi Đồng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 17:00

Sáng: 08:00 - 11:30;

Chiều: 13:30 - 20:30

Sáng: 08:00 - 11:30;

Chiều: 13:30 - 20:30

# Internal



Phòng khám Phụ Sản 315 - ngoài giờ

1 Phòng khám Phụ Sản 315 472B Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP.HCM 0937.597.315 * 17:00 – 20:30

2 Phòng khám Phụ Sản 315 167-169 Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM 0933.826.315 * 17:00 – 20:30

3 Phòng khám Phụ Sản 315 17 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp HCM 0931.581.315 * 17:00 – 20:30

4 Phòng khám Phụ Sản 315 
10 - 12 Tên Lửa, Phường An Lạc A, Q. Bình Tân, 

Tp.HCM
0904.032.315 * 17:00 – 20:30

5 Phòng khám Phụ Sản 315 
175 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Quận 

Thủ Đức, Tp HCM
0908.655.315 * 17:00 – 20:30

6 Phòng khám Phụ Sản 315 
245 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

Tp HCM
0899.942.315 * 17:00 – 20:30

7 Phòng khám Phụ Sản 315 
1242 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, 

TP. HCM
0898.082.315 * 17:00 – 20:30

8 Phòng khám Phụ Sản 315 
699 Nguyễn Duy Trinh ,KP4 ,P Bình Trưng Đông, 

TP Thủ Đức , TP.HCM
0933.705.315 * 17:00 – 20:30

9 Phòng khám Phụ Sản 315 
C8/1A1 Phạm Hùng, Ấp 4A,Xã Bình Hưng, Huyện 

Bình Chánh, TP.HCM
0933.502.315 * 17:00 – 20:30

10 Phòng khám Phụ Sản 315 
105/4A Lê Văn Khương Khu Phố 1, Phường Hiệp 

Thành, Quận 12, TP.HCM
0933.208.315 * 17:00 – 20:30

11 Phòng khám Phụ Sản 315 
A12/12B Quốc Lộ 50 , Ấp 1 , Xã Bình Hưng , 

Huyện Bình Chánh, TP.HCM
0901.220.315 * 17:00 – 20:30

12 Phòng khám Phụ Sản 315 
299 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP. 

HCM
0933.506.315 * 17:00 – 20:30

13 Phòng khám Phụ Sản 315 
34A Lê Thị Hà, Phường Tân Xuân, H. Hóc Môn, 

TP. HCM
0932.327.315 * 17:00 – 20:30

14 Phòng khám Phụ Sản 315 492 Trường Chinh, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM 0908.415.315 * 17:00 – 20:30

15 Phòng khám Phụ Sản 315 
277C Lê Văn Quới, KP1, P. Bình Trị Đông, Q. Bình 

Tân
0908.304.315 * 17:00 – 20:30

16 Phòng khám Phụ Sản 315 384 Tỉnh Lộ 8, KP4, TT Củ Chi, H. Củ Chi, TP. HCM 0901.691.315 * 17:00 – 20:30

17 Phòng khám Phụ Sản 315 
459 Nguyễn Thị Tú, Khu Phố 2, P. Bình Hưng Hòa 

B, Quận Bình Tân TP HCM
0908.343.315 * 17:00 – 20:30

18 Phòng khám Phụ Sản 315 327 Hoàng Diệu, P.4, Quận 4, TP HCM 0908.231.315 * 17:00 – 20:30

19 Phòng khám Phụ Sản 315 
897A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 

12, TP HCM
0933.624.315 * 17:00 – 20:30

20 Phòng khám Phụ Sản 315 
184 Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 2, Phước Long A, TP 

Thủ Đức, TP HCM
0933.117.315 * 17:00 – 20:30

21 Phòng khám Phụ Sản 315 122 Bàu Cát, Phường 11, Quận Tân Bình, TP.HCM 0933.175.315 * 17:00 – 20:30

22 Phòng khám Phụ Sản 315 
129 Nguyễn Thị Thập, Khu Phố 2, Phường Tân 

Phú, Quận 7, TP.HCM
0933.321.315 * 17:00 – 20:30

23 Phòng khám Phụ Sản 315 
1457 Phan Văn Trị,Phường 10, Q. Gò Vấp, 

TP.HCM
0933.762.315 * 17:00 – 20:30

24 Phòng khám Phụ Sản 315 
372 Hồ Học Lãm, Khu Phố 3, Phường An Lạc, Q. 

Bình Tân, TP.HCM
0937.574.315 * 17:00 – 20:30

25 Phòng khám Phụ Sản 315 
917 Quang Trung, Phường 14, Quận Gò Vấp, 

TP.HCM
0937.629.315 * 17:00 – 20:30

26 Phòng khám Phụ Sản 315 483 Lê Trọng Tấn, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM 0931.276.315 * 17:00 – 20:30

27 Phòng khám Phụ Sản 315 60 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 0933.229.315 * 17:00 – 20:30

28 Phòng khám Phụ Sản 315 
702 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân 

Bình, TP HCM
0908.701.315 * 17:00 – 20:30

29 Phòng khám Phụ Sản 315 
601 Dương Bá Trạc, Phường 01, Quận 08, TP 

HCM
0933.106.315 * 17:00 – 20:30

30 Phòng khám Phụ Sản 315 
428 Nguyễn Thị Định, KP1, P. Thạnh Mỹ Lợi, TP. 

Thủ Đức, TP.HCM
0908.035.315 * 17:00 – 20:30

Phòng khám Tim mạch - Tiểu đường 315

1 Phòng khám Tim mạch - Tiểu đường 315
917A Nguyễn Ảnh Thủ, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, 

TP.HCM
0937.341.315 *

2 Phòng khám Tim mạch - Tiểu đường 315
584 Lê Văn Quới, KP11, P.Bình Hưng Hoà, Q. Bình 

Tân, TP.HCM
0933.077.315 *

3 Phòng khám Tim mạch - Tiểu đường 315
605 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q7, 

TP.HCM
0937.158.315 *

4 Phòng khám Tim mạch - Tiểu đường 315
733 Quốc Lộ 50, xã Bình Hưng, H. Bình Chánh, 

TP.HCM
0937.798.315 *

5 Phòng khám Tim mạch - Tiểu đường 315
20/7E Ấp Tiền Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, 

TP.HCM
0937.368.315 *

Phòng khám Mắt 315

1 Phòng khám Mắt 315 896 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM 0901.698.315 *

2 Phòng khám Mắt 315 190A Phan Văn Trị, P12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 0937.973.315 *

3 Phòng khám Mắt 315
228 - 230 Hoàng Văn Thụ, P4, Q. Tân Bình, 

TP.HCM
0937.793.315 *

- Khám bệnh:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng 08:00 - 11:00; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng 08:00 - 11:00; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng 08:00 - 11:00; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng 08:00 - 11:00; Chiều: 13:30 - 17:00

- Khám bệnh:

Sáng: 08:00 - 11:30; Chiều: 13:30 - 20:30

- Tiêm chủng:

Sáng 08:00 - 11:00; Chiều: 13:30 - 17:00

Sáng: 08:00 - 11:30

Chiều 13:30 - 20:30

Sáng: 08:00 - 11:30

Chiều 13:30 - 20:30

Sáng: 08:00 - 11:30

Chiều 13:30 - 20:30

# Internal


